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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TIẾNG VIỆT (SỐ 1) 

   I. ĐỌC THẦM VĂN BẢN SAU: 

                                                      CON LẬT ĐẬT 

           Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp ngã là một điều không thể 

tránh khỏi. Mỗi lần vấp ngã, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành 

hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy. Có một lần, tôi bị ngã khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn 

không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất 

đau. Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. 

Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật. Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho 

nó ngã lăn ra rồi nói:  

          - Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự 

đứng dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ!  

          Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú 

trước trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói:  

          - Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất 

ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế.  

          Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật. Nó cứ lắc lư nhưng không 

bao giờ bị ngã. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp ngã, tôi đều cố 

gắng bật dậy ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là "Cô lật đật đáng yêu của mẹ".  

          Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. Tôi đã trưởng thành và phải tự mình lo liệu 

hết mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán 

chường, tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng hình ảnh con lật đật và những lời động 

viên của mẹ cứ hiện về. Tôi lại tiếp tục bật dậy, bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật 

đật...  

                                                                                                     (Sưu tầm) 

      Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất 

hoặc viết câu trả lời phù hợp với câu hỏi: 

Câu 1.  Lúc mới chập chững bước đi, mỗi lần vấp ngã, người con thường làm gì?  

      A. Nén chịu đau, bật dậy ngay. 

      B. Khóc lóc thảm thiết, gọi mẹ hay người xung quanh đến nâng dậy. 

      C. Nằm lì trên sàn nhà đến khi nào hết đau thì thôi.  

      D. Nằm chờ mẹ đến dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.  

Câu 2. Một lần khác, vì sao sau khi con ngã, người mẹ dỗ mãi mà con vẫn không nín 

khóc?  

      A. Vì người mẹ chưa cho con món quà đúng như mong muốn. 

      B. Vì người con cố tình làm nũng với mẹ.  

      C. Vì lần ngã này thật sự rất đau.  

      D. Vì người con không hợp tác với mẹ. 

Câu 3. Sau cùng, người con nín khóc nhờ điều gì?  

       A. Người con thích thú nhìn con lật đật bị xô ngã nhưng bật dậy ngay.  

       B. Mẹ mua cho người con một món quà mà con mong ước từ lâu đó là con lật đật.  

       C. Mẹ đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu, lấy cho con xem những thứ linh tinh trong tủ. 

       D. Khóc mãi, khóc mãi rồi thấm mệt nên người con không khóc nữa.  

Câu 4. Khi trưởng thành, những lúc mệt mỏi chán chường, người con nghĩ về điều 

gì?  

      A.  Những món đồ chơi được mẹ mua cho thuở nhỏ, trong đó có con lật đật. 

      B.  Lúc còn nhỏ, mỗi lần ngã đau, mẹ luôn dịu dàng dỗ dành, nâng đỡ.  



      C.  Những món đồ đơn sơ gắn liền với thời thơ ấu hạnh phúc trong vòng tay của mẹ.  

      D.  Hình ảnh của con lật đật và những lời động viên của mẹ. 

Câu 5. Hình ảnh của con lật đật và những lời động viên của mẹ trong câu chuyện trên 

muốn nói lên điều gì? 

      A. Nhờ có lật đật nên người con quên cả đau khi bị ngã. 

      B. Người mẹ rất yêu con và gọi con gái là: "Cô lật đật đáng yêu của mẹ".  

      C. Không nản chí trước khó khăn, kiên cường vượt qua mọi thử thách để thành công. 

      D. Người mẹ tin rằng con gái mình rất ngoan. 

Câu 6. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “động viên”? 

      A. Động lực 

      B. Khích lệ 

      C. Dạy dỗ  

      D. Khuyên nhủ 

 Câu 7. Câu nào dưới đây không phải là câu ghép? 

      A. Có một lần, tôi bị ngã khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được.  

      B. Mỗi lần vấp ngã, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho 

quà mới chịu ngồi dậy.  

      C. Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. 

      D. Tôi lại tiếp tục bật dậy, bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật. 

Câu 8. Câu ghép: “Lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng 

dậy được.” biểu thị mối quan hệ nào dưới đây ? 

      A. Nguyên nhân - kết quả 

      B. Điều kiện (giả thiết) – kết quả 

      C. Tương phản  

      D. Tăng tiến 

Câu 9.  Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? 

 “Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. Rồi 

mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật.” 

  A.  Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ.................................................................................... 

  B.  Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ..........................thay cho từ................................ 

  C.  Bằng cả hai cách lặp từ ngữ và dùng từ có tác dụng nối.  

  Từ được lặp là ................................................và từ có tác dụng nối là............................. 

  D. Bằng cách dùng từ có tác dụng nối. Đó là từ................................................................ 

Câu 10. Ghi lại số vế câu trong từng câu ghép, dùng dấu / phân định chủ ngữ và vị ngữ 

của từng vế câu và  nêu cách nối các vế câu trong mỗi câu: 

Câu Số vế câu Cách nối 

a) Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên 

lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên 

một biển nước.  

 

b) Bạn hãy can đảm sống bởi vì ai cũng phải chết một lần.   

c) Tôi học đàn vì một lí do rất đơn giản: tôi yêu âm nhạc.   

d) Do sóng biển lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.   

e) Con tàu màu gạch tươi đi ngược dòng sông, bánh lái uể 

oải khuấy động mặt nước xanh thẫm.  

 

g) Chốc chốc bà tôi lại nhắc lại và đi từ thành tàu bên này 

sang thành tàu bên kia, nét mặt rạng rỡ, đôi mắt rưng rưng vì 

vui sướng.  

 

Câu 11.  

a. Đặt câu ghép mà các vế câu được nối với nhau bằng một cặp kết từ: 

.............................................................................................................................................  

b. Đặt câu ghép mà các vế câu được nối với nhau bằng một cặp từ hô ứng: 

.............................................................................................................................................  


